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1 241703139 YS04 Trần Trọng Dưỡng 01/05/1998 5.0 Năm

2 215581372 YS05 Nguyễn Tuấn Hải 25/12/2000 6.0 Sáu

3 164393131 YS06 Nguyễn Đình Hiệp 02/01/1991 7.0 Bảy

4 241826838 YS12 Huỳnh Minh Nhựt 09/02/1999 7.0 Bảy

5 381854633 YS15 Trần Phát Tài 06/08/1999 5.0 Năm

6 212259334 YS17 Nguyễn Hữu Tân 28/12/1992 7.0 Bảy

7 172696642 YS18 Đàm Lê Thắng 11/05/1986 8.0 Tám

8 230873811 YS21 Ngô Phương Thảo 15/04/1993 6.0 Sáu

9 331857450 YS22 Nguyễn Bảo Thi 16/06/1999 8.0 Tám

10 272887969 YS23 Nguyễn Thị Thanh Thúy 20/09/2002 7.0 Bảy

11 241818647 YS25 Nguyễn Thị Huyền Trang 16/05/1999 9.0 Chín

12 023571098 YS26
Lê Nguyễn Minh

Thùy Mai Ngọc
Trang 27/12/1979 7.0 Bảy

13 025606403 YS27 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 30/01/1997 7.0 Bảy

14 25464269 YS30 Nguyễn Văn  Chuyên 20/10/1982 7.0 Bảy

15 184271513 YS33 Hoàng Thị Hương 15/01/1997 6.0 Sáu

16 68191000154 YS34 Phan Nguyễn Thị Mây 15/01/1991 8.0 Tám

17 24711455 YS37 Ngô Quỳnh Pha 13/11/1990 7.0 Bảy

18 26074273 YS39 Ngô Thị Thành 01/01/1990 8.0 Tám

19 23659290 YS40 Nguyễn Thị Thu Vân 14/10/1981 7.0 Bảy

20 23633704 YS41 Mã Minh Vân 15/07/1982 7.0 Bảy

21 241280764 YS45 Chu Thị Tiến 16/04/1993 7.0 Bảy TL

Số HS dự thi: 21 Số HS vắng thi: 0
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